
STT LOẠI ĐƯỜNG LOẠI ĐẤT SỐ THỬA TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m
2
) GHI CHÚ

1 2 3 4 5 6 9

1 15 m ONT 87 196 123,8

2 15 m ONT 90 196 123,8

3 15 m ONT 97 196 122,6

4 15 m ONT 92 196 122,6

5 15 m ONT 101 196 123,8

6 15 m ONT 102 196 123,8

7 15 m ONT 103 196 121,0

8 15 m ONT 136 200 122,6

9 15 m ONT 151 200 123,7

10 15 m ONT 148 200 123,7

11 15 m ONT 144 200 122,6

12 15 m ONT 154 200 119,2

13 15 m ONT 157 200 120,3

14 15 m ONT 170 200 130,2

15 15 m ONT 168 200 130,2

16 15 m ONT 166 200 130,2

17 15 m ONT 165 200 130,2

18 15 m ONT 171 200 130,2

BIỂU: 67 THỬA ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2026 

TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

 Các thửa đất bám trục Đường 15m (Các trục đường 15m còn lại)

(Kèm theo Văn bản số:            /KH-UBND ngày        tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé)
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STT LOẠI ĐƯỜNG LOẠI ĐẤT SỐ THỬA TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m
2
) GHI CHÚ

1 2 3 4 5 6 9

19 15 m ONT 172 200 130,2

20 15 m ONT 173 200 212,4

1 11,5 m ONT 56 196 105,0

2 11,5 m ONT 71 196 105,0

3 11,5 m ONT 67 196 105,0

4 11,5 m ONT 79 196 111,6

5 11,5 m ONT 83 196 105,0

6 11,5 m ONT 86 196 105,0

7 11,5 m ONT 60 196 105,0

8 11,5 m ONT 76 196 105,0

9 11,5 m ONT 80 196 105,0

10 11,5 m ONT 84 196 105,0

11 11,5 m ONT 88 196 105,0

12 11,5 m ONT 99 196 105,0

13 11,5 m ONT 96 196 105,0

14 11,5 m ONT 94 196 105,0

15 11,5 m ONT 81 196 104,3

16 11,5 m ONT 85 196 104,3

17 11,5 m ONT 89 196 104,3

18 11,5 m ONT 98 196 104,3

Các thửa đất bám trục đường sau huyện ủy, sau Chi cục thống kê huyện (trục 11,5m)
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STT LOẠI ĐƯỜNG LOẠI ĐẤT SỐ THỬA TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m
2
) GHI CHÚ

1 2 3 4 5 6 9

19 11,5 m ONT 95 196 104,3

20 11,5 m ONT 93 196 104,3

21 11,5 m ONT 91 196 104,3

22 11,5 m ONT 100 196 104,3

23 11,5 m ONT 114 200 105,0

24 11,5 m ONT 116 200 105,0

25 11,5 m ONT 124 200 105,0

26 11,5 m ONT 122 200 105,0

27 11,5 m ONT 120 200 105,0

28 11,5 m ONT 117 200 105,0

29 11,5 m ONT 128 200 105,0

30 11,5 m ONT 132 200 105,0

31 11,5 m ONT 123 200 105,0

32 11,5 m ONT 121 200 105,0

33 11,5 m ONT 119 200 105,0

34 11,5 m ONT 126 200 105,0

35 11,5 m ONT 129 200 105,0

36 11,5 m ONT 133 200 105,0

37 11,5 m ONT 137 200 105,0

38 11,5 m ONT 140 200 105,0

39 11,5 m ONT 138 200 103,9
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STT LOẠI ĐƯỜNG LOẠI ĐẤT SỐ THỬA TỜ BẢN ĐỒ DIỆN TÍCH (m
2
) GHI CHÚ

1 2 3 4 5 6 9

40 11,5 m ONT 146 200 119,6

41 11,5 m ONT 143 200 120,3

42 11,5 m ONT 159 200 103,2

43 11,5 m ONT 162 200 130,2

44 11,5 m ONT 163 200 130,2

45 11,5 m ONT 164 200 130,2

46 11,5 m ONT 169 200 130,2

47 11,5 m ONT 167 200 129,1

7.675,0TỔNG
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